
 

Phụ lục 
CHỈ TIÊU HOẶC NHÓM CHỈ TIÊU CỤ THỂ THEO MẪU THỰC PHẨM 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BQLATTP ngày        tháng    năm 201  của Ban Quản lý An toàn thực phẩm) 
 

Stt  
Tên mẫu thực 

phẩm  

Số 
lượng 
mẫu 

Chỉ tiêu  
Số chỉ 
tiêu 

Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

Thời gian 
trả kết quả 

kiểm 
nghiệm 

Đơn vị kiểm 
nghiệm được 

cơ quan cấp Bộ 
chỉ định 

(đánh dấu X 
vào ô tương 

ứng) 

1 

Sản phẩm thủy 
hải sản chế biến 
(cá viên, tôm 
viên…) 

36 

E.coli 36     

Hàn the 36     

Natri Benzoate 36     

Kali Sorbate 36     

2 
Giò/chả thịt lợn 
hoặc bò (chả lụa, 
chả bò,…) 

36 

E.coli 36     

Hàn the 36     

Natri Benzoate 36     

Kali Sorbate 36     

TỔNG CỘNG 
72 

mẫu 
 

288 
 chỉ tiêu 

    
 

 

 


